
1 NGUYỄN XUÂN TRÍ 02/11/1979 052079002961 01/5/2021
Công ty TNHH Phƣơng 

Việt
Kỹ sƣ kỹ thuật môi trƣờng

Đại học bách khoa 

TPHCM

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

2 HUỲNH QUANG TUẤN 17/4/1983 052083020231 16/3/2022 Công ty CP TVTKXD BĐ Kỹ sƣ xây dựng 
Đại học Mở Tp Hồ Chí 

Minh
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II

3 NGUYỄN ĐÔN LÝ 02/01/1990 052090010140 11/8/2021 Công ty TNHH TN
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng
Đại học Quang Trung

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

4 NGUYỄN CHÍ TOÀN 30/3/1993 052093002385 28/6/2022 Ban QL bảo trì đƣờng bộ Kỹ sƣ xây dựng cầu hầm
Đại học Giao thông 

vận tải
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình 

đƣờng bộ
III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

6 ĐÀO CÔNG THỊNH 07/02/1986 052086012194 29/01/2023
Công ty CP Năng lƣợng 

Xanh Nhơn Tân
Kiến trúc sƣ

Đại học Kiến trúc 

TPHCM
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

8 HUỲNH NGỌC LÂN 10/4/1991 052091012330 28/9/2021 Công ty TNHH An Phát
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng

Đại học sƣ phạm KT 

TPHCM

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Thiết kế xây dựng công trình 

đƣờng bộ
III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

HạngLĩnh vực thi

Công ty TNHH Bình 

Khánh
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học Giao thông 

vận tải

Công ty TNHH Trung 

Nguyên
Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

Đại học công nghệ Sài 

Gòn

9 LÊ VĂN NGUYÊN 28/02/1986 052086009682 28/6/2021

7 LƢU VĂN SÁNG 12/7/1985 049085007597 10/7/2025

Kỹ sƣ kỹ thuật HT đô thị
Đại học Giao thông 

vận tải
5 TRẦN VĂN CHƢƠNG 30/4/1998 052098001886 31/01/2024 Công ty TNHH Phố việt

Trình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 11 NĂM 2025 
(Kèm theo Thông báo số: 41/TB-HĐ ngày 11 tháng 11 năm 2025)

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CCCD Ngày cấp Đơn vị công tác

1



HạngLĩnh vực thiTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CCCD Ngày cấp Đơn vị công tác

10 HỒ MINH TRÍ 11/12/1967 052067000454 02/4/2021 Sở Y tế Kỹ sƣ xây dựng DD&CN
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

12 HỒ MAI LÊ HẢI 12/10/1994 064094006452 28/06/2021 Công ty TNHH Thịnh Phú  Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng

Đại học công nghệ 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

13 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 26/01/1976 042076016007 28/06/2021 Công ty TNHH Thịnh Phú Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

14 HỒ VĂN HƢNG 01/03/1978 064078000369 13/04/2021

Công ty TNHH TVTK 

Đầu tƣ và Xây dựng Phú 

Thịnh Gia

 Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng.
 Đại học Bách Khoa 

TP HCM

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I

Công ty TNHH Thiên 

Thành

Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

(công trình giao thông)

Đại học Giao thông 

vận tải
11 TRẦN THANH TUẤN 12/12/1989 064089011059 13/6/2022

2


